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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Vĩnh Thành. 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thu Hà; 

                           Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đình Hiệp, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà: 

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 138/2023/TLPT- HS ngày 

19 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Phan Văn C, do có kháng cáo của bị hại 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 167/2023/HS - ST ngày 18 tháng 9 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Bị cáo: Phan Văn C, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1992 tại Vĩnh Phúc; nơi 

cư trú: Tổ dân phố số 8, thị trấn K, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn L và bà Nguyễn Thị 

T; vợ,con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân:  

+ Tại bản án hình sự sơ thẩm số 85/2018/HS - ST ngày 19 tháng 7 năm 

2018, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt Phan Văn 

C 01 năm 09 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 08 tháng 12 

năm 2019, C chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Ngày 02 tháng 7 

năm 2019. Bị cáo chấp hành xong nghĩa vụ án phí. (Đương nhiên được xóa án 

tích) 

+ Ngày 04 tháng 7 năm 2012, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Văn C về hành vi “Đánh 

bạc”. Ngày 04 tháng 7 năm 2012 C đã chấp hành xong việc nộp phạt. 
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+ Ngày 08 tháng 7 năm 2015, Công an huyện Tam Đảo ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với Phan Văn C về hành vi gây rối trật tự công 

cộng. Đến nay đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

(được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính). 

Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Văn C về hành vi “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”, bị cáo C chưa chấp hành việc nộp phạt; đến nay đã hết thời hiệu 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, (Được coi là chưa bị xử lý vi 

phạm hành chính). 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06 tháng 5 năm 2023 đến nay. Hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, “có mặt”. 

- Bị hại: Chị Đào Thị C, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Tổ dân phố X, thị trấn G, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, “có 

mặt”. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1968, (mẹ bị cáo); “vắng mặt”. 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, thị trấn K, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

NỘI DỤNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2023, Phan Văn C một 

mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Wave, biển kiểm soát 88K1-

437.08 của bà Nguyễn Thị T từ tổ dân phố T, thị trấn B, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc để về nhà. Đến khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, khi đi qua cửa 

hàng quần áo “Cúc 2Hand” ở tổ dân phố Sơn Bỉ, thị trấn G, huyện Bình Xuyên, 

C nhìn thấy chị Đào Thị C đang ở một mình trong quán, nên nảy sinh ý định 

hiếp dâm chị C. C đỗ xe trước cửa hàng, sau đó cầm 01 con dao bằng kim loại 

đầu nhọn, dài 32cm gài ở xe mô tô, đi vào trong cửa hàng đến vị trí chị C đang 

đứng. C giả vờ hỏi mua quần áo thì chị C trả lời không bán. Ngay sau đó, C lao 

đến đứng áp sát phía sau chị C, tay trái vòng từ sau ra trước giữ cổ chị C, tay 

phải cầm dao giơ lên, đe dọa chị C yêu cầu chị C phải cho C quan hệ tình dục. C 

nói “Cho tao làm tý, mày không cho tao đâm mày chết”. Thấy C cầm dao trên 

tay đe dọa, nên chị C lo sợ không dám chống cự. C dùng tay cởi quần cộc và 

quần lót của chị C xuống ngang đùi để quan hệ tình dục, thì Chị C nói với C để 

chị C đi lấy bao cao su nhằm mục đích kéo dài thời gian và tìm cách chạy thoát. 

Chị C đi đến tủ treo tường trong quán bán hàng lấy ra 01 bao cao su, C đi sau 

giám sát chị C đồng thời tự cởi quần của mình ra. Chị C lấy được bao cao su đeo 
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vào dương vật của C. Sau đó, C đặt con dao lên trên bàn cạnh đó, ôm chị C từ 

phía sau rồi đưa dương vật đã C cứng cho xâm nhập vào âm đạo của chị C. Lúc 

này, thấy C không để ý nên chị C giật lấy con dao để trên bàn, đồng thời hô 

hoán chị Trần Thị Hồng và người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy, C 

cầm quần của mình bỏ chạy ra khỏi quán thì bị Công an thị trấn G và quần 

chúng nhân dân bắt giữ. Ngày 06 tháng 5 năm 2023, chị Đào Thị C có đơn đề 

nghị khởi tố vụ án hình sự và xử lý đối với Phan Văn C. 

 Tại bản kết luận giám định xâm hại tình dục số 21/KLXHTD-PYVP ngày 

06 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc đối với chị Đào Thị 

C kết luận: “Hiện tại trên cơ thể không có dấu vết tổn thương, xếp 0%. Màng 

trinh của Đào Thị C rách cũ ở vị trí 01 giờ, 05 giờ và 09 giờ; Không có xác tinh 

trùng trong dịch âm hộ, âm đạo. Hiện đương sự Đào Thị C không có thai”. 

Tại bản kết luận giám định khả năng tình dục nam số 22/KLKNTD - 

PYVP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc đối với 

Phan Văn C kết luận: “Hiện tại tổn thương cơ thể của Phan Văn C xếp: 0%; 

Qua quá trình giám định, xác định Phan Văn C tại thời điểm giám định có đủ 

khả năng sinh lý C cứng dương vật và khả năng quan hệ tình dục. Hiện tại Phan 

Văn C không bị nhiễm HIV”.  

Quá trình điều tra bị cáo Phan Văn C đã thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Quá trình điều tra bị hại là chị Đào Thị C chưa yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường; tại phiên tòa chị Đào Thị C yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại tổn 

thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tổn hại về sức 

khỏe, ngày công không lao động được, với số tiền yêu cầu bồi thường số tiền 

270.000.000 đồng. (Hai trăm bảy mươi triệu đồng). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 167/2023/HS - ST ngày 18 tháng 9 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Phan Văn C phạm tội “Hiếp dâm”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 141; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự, xử phạt: Bị cáo Phan Văn C 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 06 tháng 5 năm 2023. 

- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các Điều 

584, 585, 586, 592 của Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho 

chị Đào Thị C do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm vì có hành vi hiếp 

dâm chị Đào Thị C vào ngày 05 tháng 5 năm 2023 với số tiền 14.400.000 đồng, 

xác nhận bị cáo và gia đình đã bồi thường 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) 

tại biên lai thu tiền số 0004362, ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chi cục thi hành 



4 

án dân sự huyện Bình Xuyên. Buộc bị cáo phải bồi thường tiếp cho chị Đào Thị 

C số tiền 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng) 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, xử lý vật 

chứng, án phí, tuyên quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 29/9/2023 bị hại Đào Thị C có đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc 

thẩm xử phạt bị cáo mức án cao nhất 7 năm tù; đề nghị Tòa xem xét buộc bị cáo 

phải bồi thường cho bị hại các tổn thất về thu nhập do phải ngừng kinh doanh và 

các chi phí phát sinh khác là 115.000.000đ và bồi thường về tổn thất tinh thần, 

danh dự, nhân phẩm cho bị hại 50.000.000đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo về hình 

phạt. Thay đổi về mức bồi thường, đề nghị bị cáo phải bồi thường cho bị hại các 

tổn thất về thu nhập do phải ngừng kinh doanh trong 3 tháng (mỗi tháng mất thu 

nhập 25-30 triệu đồng) và bồi thường về tổn thất tinh thần do danh dự, nhân 

phẩm bị xâm phạm, tổng cộng 100.000.000đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo chấp nhận bồi thường cho chị C số tiền 

14.400.000 đồng tiền tổn thất tinh thần và bồi thường thêm cho chị C 

10.000.000đ tiền mất thu nhập, tổng cộng là 24.400.000đ nhưng chị C không 

đồng ý.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu quan điểm tại 

phiên tòa phúc thẩm:  

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị hại. Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm số 167/2023/HS - ST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị hại làm trong thời hạn luật định nên được Hội 

đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của chị C về việc đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo: 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Hiếp dâm” quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 142 Bộ luật hình sự là không oan, sai. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. bản án sơ thẩm 

đã căn cứ các tình tiết giảm nhẹ theo điểm điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Văn C 03 năm tù là phù hợp tính chất mức độ 

tội phạm mà bị cáo gây ra. Hơn nữa tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại trình bày: 
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Nếu bị cáo đồng ý bồi thường thêm theo yêu cầu kháng cáo của bị hại thì sẽ 

không đề nghị Hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với bị cáo nữa. Chính tỏ việc 

bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo không phải vì bản án sơ thẩm xử 

nhẹ, mà do bị hại thấy bồi thường chưa thỏa đáng. Hội đồng xét xử thấy không 

cần thiết tăng hình phạt đối với bị cáo, không chấp nhận kháng cáo về tăng hình 

phạt. Với hình phạt 3 năm tù cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo C thành người 

có ích cho xã hội, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt. 

[3] Xét kháng cáo của chị C về tăng mức bồi thường dân sự: Sau khi xét 

xử sơ thẩm, chị C nộp tài liệu chứng cứ mới là quyển sổ ghi chép thông tin bán 

hàng, thể hiện các tháng trước khi bị C xâm hại thì trung bình mỗi tháng chị bán 

hàng quần áo, doanh số bán hàng khoảng 50-60 triệu đồng và theo chị C tiền lãi 

khoảng 20 triệu đồng/tháng. Nay chị yêu cầu C bồi thường trong thời gian 3 

tháng (tháng 5,6,7 năm 2022) bị ảnh hưởng tâm lý do bị xâm hại nên hầu như 

nghỉ bán hàng trong 3 tháng với số tiền mất thu nhập 90.000.000đ. Hội đồng xét 

xử thấy rằng, việc bị xâm hại rõ ràng có ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe như chị C 

trình bày và phải tạm nghỉ bán hàng được các hộ xung quanh xác nhận nên cũng 

cần buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho chị số tiền do bị mất thu 

nhập. Tuy nhiên, chỉ cần buộc bị cáo bồi thường tiền mất thu nhập hoặc giảm sút 

thu nhập của chị C 10.000.000đ/tháng là phù hợp, vì việc chị nghỉ bán hàng là 

do chị tự nghỉ, chị chỉ bị ảnh hưởng một phần của tội phạm gây ra chứ không 

phải bị ảnh hưởng đến mức không thể đi làm được. Do đó, chấp nhận một phần 

yêu cầu kháng cáo của chị C, buộc bị cáo bồi thường tổng cộng do bị mất thu 

nhập trong 3 tháng không bán hàng được cho chị C là 30.000.000đ, cộng với 

14.400.000đ tổn thất tinh thần, tổng là 44.400.0000đ. Xác nhận mẹ bị cáo là bà 

Thành đã bồi thường thay cho bị cáo 10.000.000đ (nộp ngày 11 tháng 9 năm 

2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên), nay bị cáo còn phải 

bồi thường tiếp cho chị C 34.400.000đ. Việc bị cáo chỉ đồng ý bồi thường tổng 

cộng là 24.400.000đ là chưa phù hợp đối với tổn thất của chị C nên Hội đồng xét 

xử không chấp nhận. 

Việc sửa về trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm là do tại cấp phúc 

thẩm bị hại cung cấp thêm được chứng mới, nên việc bị sửa bản án không có lỗi 

của Tòa án cấp sơ thẩm. 

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ 

thẩm là chưa phù hợp vì bản thân bị cáo cũng đồng ý bồi thường thêm cho chị C 

10.000.000đ, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát . 
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[5] Về án phí dân sự trong vụ án hình sự: Do có sửa phần dân sự của bản 

án nên án phí dân sự được tính lại, bị cáo phải chịu án phí dân sự trong vụ án 

hình sự là 34.400.000đ x5%= 1.720.000đồng. Bị hại không phải chịu án phí.  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của chị Đào Thị C. Sửa về phần 

trách nhiệm dân sự của Bản án hình sự sơ thẩm số 167/2023/HS - ST ngày 18 

tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

2. Căn cứ khoản 1 Điều 141; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự: 

- Tuyên bố bị cáo Phan Văn C phạm tội “Hiếp dâm”. 

- Xử phạt bị cáo Phan Văn C 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 06 tháng 5 năm 2023. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự, tịch thu, tiêu hủy 01 vỏ bao cao su, 01 con dao nhãn hiệu 

Kiwi,  01 quần đùi màu đen và 01 quần lót màu xám của Phan Văn C. 

 (Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 11 tháng 

9 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên).  

4. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 584, 585, 592 của Bộ luật dân 

sự, buộc bị cáo Phan Văn C phải bồi thường tiền thiệt hại do danh dự, nhân 

phẩm bị xâm phạm cho chị Đào Thị C số tiền 44.400.0000đ (bốn mươi bốn triệu 

bốn trăm nghìn đồng). Xác nhận mẹ bị cáo là bà Nguyễn Thị Thành đã bồi 

thường thay cho bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tại biên lai thu tiền 

số 0004362, ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Bình Xuyên. Buộc bị cáo phải bồi thường tiếp cho chị Đào Thị C số tiền 

34.400.0000đ (ba mươi tư triệu bốn trăm nghìn đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án nếu người phải thi hành án không thanh toán trả cho nhau 

khoản tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi đối với số tiền còn 

phải thi hành án theo quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015. 

5. Về án phí:  

Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án: Buộc bị cáo Phan Văn C phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn 
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đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.720.000đồng (một triệu bảy trăm hai mươi 

nghìn đồng) án phí dân sự trong án hình sự. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TAND huyện Bình Xuyên; 

- VKSND huyện Bình Xuyên; 

- Công an huyện Bình Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên; 

- Bị cáo, người kháng cáo; 

- Lưu hồ sơ, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                   

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Nguyễn Vĩnh Thành 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


